
Bài 32. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU 

Câu 1. Sắp xếp các nội dung sau theo thứ tự từ trước đến sau. 

1. Sti-phen-xơn chế tạo đầu máy xe lửa 

2. Giêm Ha-gri-vơ chế tạo máy kéo sợi Gien-ni 

3. Giêm Oát phát minh máy hơi nước 

4. Ác-crai-tơ chế tạo máy kéo sợi chạy bằng sức nước 

A. 1,3,2,4 

B. 2,4,3,1 

C. 2,3,1,4 

D. 1,2,4,3 

Câu 2. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu vào 

A. những năm 40 của thế kỷ XVIII 

B. những năm 40 của thế kỷ XIX 

C. những năm 60 của thế kỷ XVIII 

D. những năm 50 của thế kỷ XIX 

Câu 3. Phát minh nào góp phần khởi đầu quá trình công nghiệp hoá ở nước Anh? 

A. Máy kéo sợi Gien-ny của Giêm Ha-gri-vơ 

B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước của. Ác-crai-tơ 

C. Máy dệt chạy bằng sức nước của Ét-mơn Các-rai 

D. Máy hơi nước của Giêm Oát 

Câu 4. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. 

“Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bổ mặt các nước tư bản: nhiều………………… 

và thành thị đông dân xuất hiện. Sản xuất bằng………….  đã nâng cao năng suất lao động 

và ngày càng xã hội hoá quá trình lao động của chủ nghĩa tư bản”. 

A. tập đoàn lớn, máy móc 

B. trung tâm công nghiệp mới, máy móc 

C. tư sản giàu có, sức lao động con người 

D. trung tâm công nghiệp mới, bàn tay con người 

Câu 5. Cách mạng công nghiệp đã hình thành nên 2 giai cấp cơ bản trong xã hội tư 

bản là 

A. Tư sản công nghiệp, vô sản công nghiệp 

B. Thợ thủ công, nông dân 

C. Địa chủ phong kiến, nông dân 

D. Công nhân, nông dân 


